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	TT
	MASV
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Mã lớp
	Điểm 
	Ghi chú


	1
	3093285
	Đỗ Toàn
	Dư
	01/01/90
	TT0979A1
	 
	 

	2
	3093287
	Trần Tấn
	Đạt
	21/04/91
	TT0979A1
	 
	 

	3
	3093290
	Lê Văn
	Hoài
	22/12/90
	TT0979A1
	 
	 

	4
	3093291
	Trần Như
	Hoàng
	11/10/90
	TT0979A1
	 
	 

	5
	3093293
	Nguyễn Đăng
	Huy
	31/03/91
	TT0979A1
	 
	 

	6
	3093295
	Nguyễn Thoại
	Mi
	02/11/91
	TT0979A1
	 
	 

	7
	3093296
	Nguyễn Thị Diễm
	Mi
	18/09/89
	TT0979A1
	 
	 

	8
	3093298
	Đoàn Thị Kiều
	My
	28/03/91
	TT0979A1
	 
	 

	9
	3093300
	Lai Kim
	Ngân
	02/11/91
	TT0979A1
	 
	 

	10
	3093302
	Huỳnh Thị Như
	Ngọc
	10/04/90
	TT0979A1
	 
	 

	11
	3093306
	Nguyễn Huỳnh Tuyết
	Nhung
	24/12/91
	TT0979A1
	 
	 

	12
	3093309
	Quách Trương Cát
	Phương
	18/12/90
	TT0979A1
	 
	 

	13
	3093310
	Nguyễn Thị Thúy
	Quyên
	19/02/90
	TT0979A1
	 
	 

	14
	3093314
	Trịnh Bích
	Thủy
	25/05/91
	TT0979A1
	 
	 

	15
	3093316
	Lê Văn
	Toàn
	30/06/90
	TT0979A1
	 
	 

	16
	3093319
	Nguyễn Vĩ
	Trung
	13/07/91
	TT0979A1
	 
	 

	17
	3093325
	Nguyễn Thị Bé
	Xiếu
	30/06/91
	TT0979A1
	 
	 

	18
	3097761
	Phạm Ngọc Trâm
	Anh
	  /  /90
	TT0979A1
	 
	 

	19
	3097765
	Trần
	Đại
	15/07/91
	TT0979A1
	 
	 

	20
	3097767
	Ngô Xuân
	Đức
	03/12/91
	TT0979A1
	 
	 

	21
	3097769
	Đặng Hoàng
	Hiển
	21/12/91
	TT0979A1
	 
	 

	22
	3097775
	Nguyễn Trọng
	Ngà
	05/02/91
	TT0979A1
	 
	 

	23
	3097776
	Nguyễn
	Ngọc
	  /  /90
	TT0979A1
	 
	 

	24
	3097777
	Võ Thị Thảo
	Nguyên
	21/10/91
	TT0979A1
	 
	 

	25
	3097782
	Nguyễn Chí
	Thanh
	24/11/89
	TT0979A1
	 
	 

	26
	3097784
	Nguyễn Ngọc Anh
	Thư
	26/02/91
	TT0979A1
	 
	 

	27
	3097787
	Phạm Thị Thu
	Trang
	17/02/91
	TT0979A1
	 
	 

	28
	3097788
	La Ngọc
	Yến
	19/10/91
	TT0979A1
	 
	 


